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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP GIAO THOA SÓNG
TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ 


A. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại.
B. dao động với biên độ cực tiểu. 


C. dao động với biên độ cực đại. 



D. không dao động. 

Câu 2: Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương với phương trình lần lượt là uA = acos(t và uB = acos((t + (). Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng


A. 0
B. a/2
C. a
D. 2a

Câu 3: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương trẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40
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t (mm) và u2 = 5cos(40
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t + 
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) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là: 


A. 11. 
B. 9. 
C. 10.
 D. 8. 

Câu 4: Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động


A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi.



B. cùng tần số, cùng phương


C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ


D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian
Câu 5: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = acos50(t (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là


A. 10 cm.
B. 
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 cm.
C. 
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 cm.
D. 2 cm.

Câu 6: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn ngắn nhất bằng 

A. 85 mm. 

B. 15 mm. 

C. 10 mm. 

D. 89 mm.
Câu 7: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở mặt nước, gọi d là đường trung trực của đoạn S1S2. Trên d, điểm M ở cách S1 10 cm; điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 6,8 mm.  

B. 8,8 mm.  

C. 9,8 mm.  

D. 7,8 mm. 

Câu 8: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Người ta quan sát thấy trên mặt nước có 10 vân cực đại và 9 vân cực tiểu. Nếu bây giờ hai nguồn trên dao động với tần số và biên độ như cũ nhưng ngược pha nhau thì sẽ quan sát thấy
A. không còn hiện tương giao thoa.  

B. có 10 vân cực đại và 9 vân cực tiểu.  


C. có 9 vân cực đại và 10 vân cực tiểu.  
D. có 9 vân cực đại và 8 vân cực tiểu 
Câu 9: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Người ta quan sát thấy trên mặt nước có 10 vân cực đại và 9 vân cực tiểu. Nếu bây giờ hai nguồn trên dao động với tần số và pha như cũ nhưng nguồn S2 có biên độ tăng gấp đôi thì sẽ quan sát thấy

A. không còn hiện tương giao thoa.  

B. có 10 vân cực đại và 9 vân cực tiểu.  


C. có 9 vân cực đại và 10 vân cực tiểu.  
D. có 9 vân cực đại và 9 vân cực tiểu

Câu 10: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng tần số, ngược pha và người ta có bức tranh vân giao thoa như hình vẽ. Kí hiệu λ là bước sóng. Kết luận nào đúng?
A. Có 3 vân cực đại và 4 vân cực tiểu

B. Điểm M nằm trên vân cực đại.

C. Điểm M có hiệu đường đi là λ.
D. Điểm M có hiệu đường đi là 1,5λ.
TỰ LUẬN

Bài 1: Ở bề mặt một chất lỏng có 2 nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là uS1 = 5cos(40(t) (mm) và uS2 = 5cos(40(t + () (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. 
a) Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2. 
b) Viết phương trình dao động tại điểm cách S1 là  10 cm và cách S2 là 16 cm.
Bài 2: Trên bề mặt chất lỏng có hình ảnh giao thoa của hai nguồn sóng đồng pha. Biết khoảng cách giữa hai nguồn S1S2 = 30 cm; tần số dao động của nguồn f = 10 Hz; tốc độ truyền sóng là 0,3m/s. Xét điểm A và B trên mặt chất lỏng sao cho S1ABS2 tạo thành một hình chữ nhật có S1A = 40cm. Hãy tính số điểm dao động với biên độ cực đại trên cạnh AB.
Bài 3: Trên bề mặt một chất lỏng có 2 nguồn sóng đồng bộ S1 và S2 có cùng biên độ đặt cách nhau 5 cm. Tần số của nguồn là f = 50 Hz. Người ta quan sát được hình vân giao thoa gồm 13 vân cực đại mà khoảng cách giữa 2 vân cực đại ngoài cùng tính dọc theo S1S2 là 4,8 cm. 

a) Tìm tốc độ truyền sóng.

b) Xét hình vuông S1AS2B trên mặt chất lỏng. Có bao nhiêu điểm nằm trong đoạn AB dao động cùng pha với hai nguồn?
Bài 4: Người ta thực hiện giao thoa trên mặt nước với hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai điểm M1 và M2 ở cùng một bên đối với đường trung trực của S1,S2 và trên hai vân cực đại, M1 nằm trên vân thứ n còn M2 nằm trên vân thứ (n + 8). Biết M1S1 –  M1S2 = 12cm; M2S1 –  M2S2 = 36cm. Tính bước sóng 
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?

Bài 5: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số 40Hz và cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,6m/s. Xét đường thẳng By nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Điểm trên By dao động với biên độ cực đại gần B nhất cách B bao nhiêu?
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